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DANH MỤC NHU CẦU MUA SẮM THI CÔNG, LẮP ĐẶT TẠI 

PVPOWER 

TT Nội dung Quy cách ĐVT Khối 

lượng 

I TẦNG 27 – PHÒNG HỌP    

 Phòng hop 27.4    

1 Phào trang trí ốp quanh vách vân đá 

làm bằng gỗ sồi soi CNC + Sơn hoàn 

thiện đồng màu với vách ốp. 

Phào trang trí bằng gỗ sối soi 

CNC 

md 21,6 

2 Máng ốp inox mạ PVD xung quanh 

vách màu vân đá treo tivi 

Máng ốp inox mạ PVD md 20,4 

3 Thay màu vách ốp tường phòng họp 

lớn bao gồm chi phí tháo, lắp vách 

mới 

Vách ốp phẳng 1 mặt, gỗ MDF 

lõi xanh chống ẩm, phủ 

melamin vân gỗ. 

m2 26,86 

4 Thay nỉ vách ngăn di động thành nỉ 

chia múi có chỉ nhôm và nỉ; bao gồm 

chi phí tháo và lắp đặt hoàn thiện. 

 m2 53.04 

5 Rèm sáo giả gỗ. Thanh thép treo sơn 

tĩnh điện + Phụ kiện dây kéo đi kèm 

Vật liệu: PVC Foam, thanh thép 

treo sơn tĩnh điện 

m2 4,85 

6 Ốp gỗ Backdround, vách ốp xung 

quanh màn Led. 

Vách ốp phẳng 1 mặt, gỗ MDF 

lõi xanh chống ẩm, phủ 

melamin vân gỗ 

m2 14,97 

7 Cung cấp, thi công và hoàn thiện vách 

ốp nỉ tiêu âm  

Cốt MDF chống ẩm dày 12mm, 

bề mặt bọc vải nỉ chuyên dụng  

m2 6,12 

 Phòng hop 27.4.1    

1 Cung cấp, thi công và hoàn thiện giấy 

dán tường Vinyl. 

 m2 20,64 

2 Len chân tường Chất liệu gỗ tự nhiên, sơn phủ 

PU 5 lớp hoàn thiện 

md 258,97 

3 Ốp vách cạnh sườn, 2 bên phòng họp 

nhỏ 

Vách ốp phẳng 1 mặt, gỗ MDF 

lõi xanh chống ẩm, phủ 

melamin vân gỗ 

m2 4,56 

 Phòng hop 27.3    

1 Bàn học viên Gỗ MDF chống ẩm phủ 

melamin. Chân sắt  hộp 40*40 

sơn tĩnh điện màu trắng. Bàn 

bao gồm yếm bàn 

bộ 17 

2 Ghế phòng họp chân quỳ. Mạ inox, 

chống han gỉ, đệm mút bọc da cao cấp 

 cái 33 

II TẦNG 29.    

1 Vách ốp tường Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm, 

phủ verneer, sơn phủ PU 

m2 6 
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TT Nội dung Quy cách ĐVT Khối 

lượng 

inchem 5 lớp hoàn thiện, kết 

hợp nẹp inox hoàn thiện 

2 Vách ốp che cửa sổ phòng họp Vách ốp phẳng 1 mặt, gỗ MDF 

lõi xanh chống ẩm, phủ 

melamin vân gỗ. 

m2 7,77 

3 Cung cấp và lắp đặt bộ sen cây inox. Gồm bát sen trần, tay sen cầm 

tay, thanh trượt, bộ trộn nóng 

lạnh, dây sen + phụ kiện lắp 

đặt. 

bộ 01 

4 Bàn console, Chân inox mạ PVD, mặt 

bàn đá Marble 

 cái 01 

5 Bàn tab, chân inox Mặt bàn gỗ MDF phủ verneer cái 02 

6 Len chân tường Chất liệu gỗ tự nhiên, sơn phủ 

PU 5 lớp hoàn thiện 

md 18,02 

III TẦNG 31.    

1 Vách ốp tường Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm, 

phủ verneer, sơn phủ PU 

inchem 5 lớp hoàn thiện, kết 

hợp nẹp inox hoàn thiện 

m2 12,98 

2 Vách ốp che cửa sổ phòng họp Vách ốp phẳng 1 mặt, gỗ MDF 

lõi xanh chống ẩm, phủ 

melamin vân gỗ. 

m2 6,01 

3 Cung cấp và lắp đặt bộ sen cây inox. Gồm bát sen trần, tay sen cầm 

tay, thanh trượt, bộ trộn nóng 

lạnh, dây sen + phụ kiện lắp 

đặt. 

bộ 01 

4 Bàn console, Chân inox mạ PVD, mặt 

bàn đá Marble 

 cái 01 

5 Len chân tường Chất liệu gỗ tự nhiên, sơn phủ 

PU 5 lớp hoàn thiện 

md 18,02 

6 Bàn tab, chân inox Mặt bàn gỗ MDF phủ verneer cái 02 

IV TẦNG 28, 30     

1 Tủ nối thêm vào hốc tường 02 phòng 

2804, 3006 

Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm, 

phủ verneer, sơn PU hoàn thiện, 

kết hợp đèn led. 

m2 1,57 

 

2 Vách ốp tường phòng 2804,3103,3104 Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm, 

phủ verneer, sơn phủ PU 

inchem 5 lớp hoàn thiện, kết 

hợp nẹp inox, đèn led 

m2 22,37 

3 Tủ trang trí phòng 3103 Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm, 

phủ verneer, sơn PU hoàn thiện, 

kết hợp nẹp inox. 

m2 2,26 
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TT Nội dung Quy cách ĐVT Khối 

lượng 

4 Vách ngăn CNC phòng 2804, 

3001,3004,3006,3007,3008 

Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm, 

phủ verneer, sơn phủ PU 

inchem 5 lớp hoàn thiện, kết 

hợp nẹp inox, đèn led. 

m2 25,65 

5 Sơn lại cửa ra vào phòng 2804 Sơm inchem màu trắng, sơn 

phủ 05 lớp hoàn thiện 

m2 2,76 

6 Tủ tài liệu phòng 2804 Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm, 

phủ verneer, sơn PU hoàn thiện, 

kết hợp đèn led. 

m2 5,92 

V TẦNG 21, 26    

1 Vách kính cường lực dày 10mm tại 

tầng 26 (Phòng kho + Phòng QTRR) 

Vách kính cường lực dày 

10mm, khung nhôm bao quanh, 

cửa đi mở quay, bao gồm phụ 

kiện. 

m2 67,52 

2 Tủ tài liệu + Kết hợp trang trí Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm, 

phủ verneer, sơn PU hoàn thiện, 

kết hợp đèn led, cánh kính 

khung nhôm + phụ kiện 

m2 4,44 

VI TẦNG 32 - PHÒNG KHÁNH TIẾT     

1 Vách ngăn CNC Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm, 

phủ melamine hoàn thiện, nẹp 

inox, đèn led + vách kính cường 

lực dày 10mm 

m2 27,4 

VII CÁC TẦNG (TẦNG 28->31)     

 Hệ thống gỗ Verneer KT: 1,2*2(m), có 02 ngăn kéo. 

Khung gỗ verneer, gỗ óc chó, 

sơn phủ PU hoàn thiện, thang 

giường bắng sắt.  

bộ 18 

VIII PHÒNG PANTRY (TẦNG 19->31)     

1 Bàn ăn Gỗ MDF chống ẩm phủ 

melamine. Chân sắt hộp kết hợp 

gỗ sơn tĩnh điện 

bộ 12 

2 Ghế phòng ăn Ghế có đệm bọc da, chân sắt 

sơn tĩnh điện 

cái 96 

Các công tác trên đã bao gồm vật tư, vật tự phụ, phụ kiện, nhân công, vận chuyển đến chân công 

trình. 

 

 

 


